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KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Đề 7 

Phần 1 

A. Đánh dấu chéo vào ô ̇  trước câu trả lời đúng : 

1.Số bảy mươi bảy phần năm mươi lăm viết là: 

̇  707,55                              ̇  77,55                         ̇  77,505 

2.Phân số 
3

4
 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là : 

̇   75%                      ̇  34%                       ̇  43%                         ̇  30% 

3.Các số thập phân được viết thành tỉ số phần trăm : 

a) 0,34 = …………… 

̇  34%                               ̇  3,4%                           ̇  340% 

b) 12,7 = ………….. 

̇  127%                             ̇  1270%                        ̇  12 700% 

c) 0,9 = ……………. 

̇  9%                                 ̇  90%                             ̇  900% 

d) 0,763 = ……………… 

̇  7,63%                             ̇  76,3%                          ̇  763% 

 

B.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô ̇  : 

1.a) 0,78 x 2,5 = 0,78 : 10 : 4 ̇  

b) 3,8 x 0,5 = 38 : 50 ̇  

c) 154 : 25 : 4 = 154 : 100 ̇  

d) 0,58 x 1000 = 5,8 x 100 ̇  
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2. a) 
3

5
 = 3,5% ̇  

b) 
1

4
 = 25% ̇  

c) 
4

5
 = 45% ̇  

d) 2
1

2
 = 250% ̇  

C.Điền dấu ( > ; < ; = ) vào chỗ chấm : 

1. a) 8m2 75cm2……8,0075m2 

b) 3500dm2……..100m2 

c) 4km 215cm………4,215km 

d) 6 tấn 8 tạ……….6,8 tạ 

2.a) 
1

5
 thế kỉ…….20 năm 

b) 1 giờ 30 phút……..1,5 giờ 

Phần 2 

1.Đặt tính rồi tính : 

210,5 + 21,05 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

82,6 x 5,5 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

200,9 – 29,9 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

2303,5 : 42,5 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
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2.Tìm x : 

x x 5 = 2 – 0,85 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

x – 4,2 = 5,3 – 2,49 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

3.Tính bằng cách thuận tiện : 

a) 0,81 x 91,6 + 8,4 x 0,81 = …………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

4.Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng kém chiều dài 6m. 

Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà ở. Phần còn lại dùng để trồng 

trọt. Tính diện tích phần đất trồng trọt. 

Bài giải 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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